
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2023
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

18130086 1 19/12/2000  7.75Tỉnh Đắk Lắk KháTrần Thiện Minh Nam Việt Nam Kinh

18130137 2 25/01/2000  7.39Tỉnh Đồng Tháp KháCao Minh Thông Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

18130094 3 19/03/2000  7.38Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháMã Ngọc Thanh Ngân Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  3

20230519



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2023
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

18110002 1 16/11/2000  8.64Tỉnh Khánh Hòa GiỏiNguyễn Quang Đạt Nam Việt Nam Kinh

18110153 2 11/11/2000  8.34Tỉnh Bến Tre GiỏiPhạm Thị Gia Mỹ Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  2

20230519


